








 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

  

  

  

   

    
  

 

   

 

 

                

                   
 

  

  Phụ lục III
Appendix III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
  CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
  Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
  Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

Năm Căn, ngày     11   tháng 04 năm 2023 
                    …., day .... month .... year….

BẢN CUNG CẤP THÔNG  TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: NGÔ MINH HIỂN

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:27/01/1970

4/ Nơi sinh/Place of birth: Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 095070015743

Ngày cấp/Date of issue 15/04/2022 Nơi cấp/Place of issue Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 61, Đường số 8, Khu phố 3, Phường Bình Chánh, 
Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
9/ Số điện/Telephone number: 0918406545

10/ Địa chỉ email/Email: minhhien@seanamico.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 
disclosure rules:Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 
organization subject to information disclosure: Thành viên hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không



14/ Số CP nắm giữ: 1.041.817  chiếm 20,84 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 
...................................................................... , accounting for ....% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf 
of (the State/strategỉc investor/other organisation): 789.217 cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 252.600 cổ phần 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 
2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 
2019. 

Danh sách đính kèm 

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with 
public company, public fund (if any): Không 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with 
public company, public fund (if any): Không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I 
will bear the full responsibility to the law. 

  

  NGƯỜI KHAI / 
DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
(Signature, full name) 

 
 
 
 
 

Ngô Minh Hiển 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG NGÔ MINH HIỂN – THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM 
TỔNG GIÁM ĐỐC CTCP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN 

 
 
 

STT 
Mã 
CK 

Tên tổ chức/cá 
nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  

Mối quan 
hệ với 

người nội 
bộ 

Loại giấy 
NSH 

Số Giấy 
NSH* 

Ngày cấp  Nơi cấp 
Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 
hệ  

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

 

Thời 
điểm 
không 
còn là 

người có 
liên 
quan  

Lý do 
 

Ghi chú 

1  SNC Ngô Minh Hiển 011C005520 

Thành viên 
HĐQT 

kiêm Tổng 
giám đốc 

 

Căn 
cước 

công dân 
 

095070015
743  

 
15/04/2022 

Cục Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH 

Khu vực 1, khóm 
3, Năm Căn, 
Năm Căn, Cà 
Mau 

- Đại diện 
vốn TCT 
Thủy sản 
VN – 
CTCP: 
789.217 cổ 
phiếu 

Cá 
nhân:252.6
00 cổ phiếu 

- Đại 
diện 
vốn 
TCT 
Thủy 
sản VN 
– 
CTCP: 
15.78% 

Cá 
nhân: 
5,05% 

11/04/2023  Bổ 
nhiệm 

Thành 
viên 

HĐQT 
kiêm Tổng 
giám đốc 

1.01   
Ngô Thị Kim 
Trang 

  Chị CMND 385102531 25/8/2016 
CA tỉnh Bạc 
Liêu 

Trà ban 2,Châu 
Hưng A, Vĩnh 
Lợi, Bạc Liêu 

     
Quan hệ gia 

đình 

1.02   
Ngô Thị Kim 
Anh 

  Chị: CMND 024660560 05/3/2011 CA Tp.HCM 

242/7/30 Nguyễn 
Thiện 
Thuật,3,Q3,TP 
HCM 

     

Quan hệ gia 
đình 
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 1.03   Ngô Minh Hiệp   Em CMND 385041779 09/8/2010 
CA tỉnh Bạc 
Liêu 

Trà ban 2,Châu 
Hưng A, Vĩnh 
Lợi, Bạc Liêu 

     

Quan hệ gia 
đình 

1.04   Ngô Minh Hòa   Em CMND 385041780 21/7/2015 
CA tỉnh Bạc 
Liêu 

Trà ban 2,Châu 
Hưng A, Vĩnh 
Lợi, Bạc Liêu 

     

Quan hệ gia 
đình 

1.05   Trần Hồng Lĩnh   Anh rể: CMND 
096067000

042  
30/12/2019 

Cục Cảnh Sát 
Tp.HCM 

242/7/30 Nguyễn 
Thiện 
Thuật,3,Q3,TP 
HCM 

     

Quan hệ gia 
đình 

1.06 

 
  Kiều Thị Hiền   Em dâu CMND  385041782 26/7/2013 

CA tỉnh Bạc 
Liêu 

Trà ban 2,Châu 
Hưng A, Vĩnh 
Lợi, Bạc Liêu 

     

Quan hệ gia 
đình 

1.10  Lý Thị Thắm   Em dâu CMND 385041757 21/7/2015 
CA tỉnh Bạc 
Liêu 

Trà ban 2,Châu 
Hưng A, Vĩnh 
Lợi, Bạc Liêu 

     

Quan hệ gia 
đình 

1.11  Ngô Bích Thủy   Vợ CMND 
066170000

015  
12/05/2017 

Cục Cảnh Sát 
Tp.HCM 

61, Đường số 
8,KP2, P. Hiệp 
Bình Chánh, 
Q.Thủ Đức, 
Tp.HCM 

     

Quan hệ gia 
đình 

1.12  Ngô Bảo Trân   Con CMND 
096193000

069 
23/6/2017 

Cục Cảnh Sát 
Tp.HCM 

61, Đường số 
8,KP2, P. Hiệp 
Bình Chánh, 
Q.Thủ Đức, 
Tp.HCM 

     

Quan hệ gia 
đình 

1.13  Ngô Minh Trí   Con CMND 
096203000

005 
 

23/6/2017 
Cục Cảnh Sát 
Tp.HCM 

61, Đường số 
8,KP2, P. Hiệp 
Bình Chánh, 
Q.Thủ Đức, 
Tp.HCM 

     

Quan hệ gia 
đình 
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Phụ lục III 
Appendix III 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 
CIRRICULLUM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính) 

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of 
Finance) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness 

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2023 
…., day .... month ..... year…. 

 
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

 

Kính gửi: 
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

 

1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN ĐỨC LỘC 

2/ Giới tính/Sex: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 14/08/1978 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội 

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 001078020590 

Ngày cấp/Date of issue: 12/12/2018 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát Quản lý HC về 
Trật tự Xã Hội 

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Căn hộ 7.10; C/c Homyland; Đ/c 202 Nguyễn Duy 
Trinh, P. Bình Trưng Tây, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh. 

9/ Số điện thoại/Telephone  number:  0918107835 

10/ Địa chỉ email/Email: loc.ngduc.agri@gmail.com 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 
disclosure rules: CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn. 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 
organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị. 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: 

- Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại & Sản xuất Viễn Phú. 

- Giám đốc Khối Nông nghiệp, Công ty Cổ phần Vạn Thương Sài Gòn. 
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14/ Số CP nắm giữ: 806.500 cổ phần chiếm 16,13% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning 
shares   ..........................................................., accounting for ..... % of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác)  sở  hữu/Owning  on 
behalf of (the State/strategỉc investor/other organisation): 0 cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 806.500 cổ phần. 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không. 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 
năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 
2019.  

(Danh sách đính kèm) 

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with 
public company, public fund (if any): không 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại  chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/  Interest in conflict  
with public company, public fund (if any): không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai  tôi xin hoàn  toàn chịu trách  
nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I 
will bear the full responsibility to the law. 

 
NGƯỜI KHAI / 
DECLARANT 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
(Signature, full name) 

Nguyễn Đức Lộc 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG NGUYỄN ĐỨC LỘC – THÀNH VIÊN HĐQT 
CTCP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN 

 
 

 
 
 
 

 
STT 
No. 

 
 
 

 
Mã 
CK 

 
 

 
Tên tổ chức/cá 
nhân Name of 

organiza 
tion/indi vidual 

 

 
Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có) 

Securities 
trading 

account (ifany) 

 

 
Chức vụ tại 
công ty (nếu 
có) Position 

at the 
Company (if 

any) 

 
 

 
Mối quan 

hệ với 
người nội 

bộ 

 
 
 

 
Loại giấy 

NSH 

 
 
 

 
Số Giấy 
NSH* 

 
 
 
 

Ngày cấp 

 
 
 
 

Nơi cấp 

 
 
 
 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Address 

 
 

 
Số cổ 

phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

 
 

 
Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

 
Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 
Time of 
starting 

to be 
affiliated 
person 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 
Time of 

ending to 
be  

affiliated 
person 

 
 
 
 

Lý do 
Reaso 

ns 

 
 
 
 

Ghi chú 

 
 

1 

  
Nguyễn Đức 
Lộc 

 
 
022C333653 

 
Thành viên 
Hội đồng 
quản trị 

  
 

CCCD 

 
001078020 

590 

 
 
27/12/2021 

 
Cục CS về 

QL HC & TT 
XH 

Chung cư 
Homyland, 202 

Nguyễn Duy Trinh, 
P. Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức 

 
806.500 

CP 

 
 
16.13% 

 
 
11/4/2023 

  
Bổ 

nhiệm 

 
Thành viên 
Hội đồng 
quản trị 

 
2 

  
Nguyễn Văn 
Luật 

  
Không 

 
Bố 

 
CCCD 

 
362242798 

 
12/7/2005 

 
CA. Tp. Cần 

Thơ 

11/4 Trần Bình 
Trọng, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ 

 
0 

 
0 

 
11/4/2023 

   
Quan hệ gia 

đình 

 
3 

  
Trần Thị Minh 
Thu 

  
Không 

 
Mẹ 

 
CCCD 

 
362242799 

 
13/7/2005 

 
CA. Tp. Cần 

Thơ 

11/4 Trần Bình 
Trọng, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ 

 
0 

 
0 

 
11/4/2023 

   
Quan hệ gia 

đình 

 
4 

  
Nguyễn Đức 
Thành 

  
Không 

 
Anh 

 
CCCD 

 
362176974 

 
20/3/2003 

 
CA. Tp. Cần 

Thơ 

11/4 Trần Bình 
Trọng, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ 

 
0 

 
0 

 
11/4/2023 

   
Quan hệ gia 

đình 
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14/ Số CP nắm giữ: 806.500 cổ phần chiếm 16,13% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning 
shares  ........................................................... , accounting for ....% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on 
behalf of (the State/strategỉc investor/other organisation): 0 cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 806.500 cổ phần. 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không. 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 
năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 
2019. 

(Danh sách đính kèm) 

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with 
public company, public fund (if any): không 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict 
with public company, public fund (if any): không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I 
will bear the full responsibility to the law. 

 
 NGƯỜI KHAI / 

DECLARANT 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Signature, full name) 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đức Lộc 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG NGUYỄN ĐỨC LỘC – THÀNH VIÊN HĐQT 
CTCP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN 

 
 
 

STT 
No. 

Mã 
CK 

Tên tổ chức/cá 
nhân Name of 

organiza 
tion/indi vidual 

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 
Securities 
trading 

account (ifany) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 
có) Position 

at the 
Company (if 

any) 

Mối quan 
hệ với 

người nội 
bộ 

Loại giấy 
NSH 

Số Giấy 
NSH* 

Ngày cấp  Nơi cấp 
Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 
Time of 
starting 

to be 
affiliated 
person 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 
Time of 

ending to 
be 

affiliated 
person 

Lý do 
Reaso

ns 
Ghi chú 

1   
Nguyễn Đức 
Lộc 

022C333653 
Thành viên 
Hội đồng 
quản trị 

  CCCD 
001078020

590 
27/12/2021 

Cục CS về 
QL HC & TT 

XH 

Chung cư 
Homyland, 202 

Nguyễn Duy Trinh, 
P. Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức 

806.500 
CP 

16.13% 11/4/2023   
Bổ 

nhiệm 

Thành viên 
Hội đồng 
quản trị 

2   
Nguyễn Văn 
Luật 

  Không Bố CCCD 362242798 12/7/2005 
CA. Tp. Cần 

Thơ 

11/4 Trần Bình 
Trọng, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ 
0 0 11/4/2023     

Quan hệ gia 
đình 

3   
Trần Thị Minh 
Thu 

  Không Mẹ CCCD 362242799 13/7/2005 
CA. Tp. Cần 

Thơ 

11/4 Trần Bình 
Trọng, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ 
0 0 11/4/2023     

Quan hệ gia 
đình 

4   
Nguyễn Đức 
Thành 

  Không Anh CCCD 362176974 20/3/2003 
CA. Tp. Cần 

Thơ 

11/4 Trần Bình 
Trọng, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ 
0 0 11/4/2023     

Quan hệ gia 
đình 
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5   
Trần Thị Bích 
Thùy 

  Không Chị dâu CCCD 361283412 20/3/2000 
CA. Tp. Cần 

Thơ 

11/4 Trần Bình 
Trọng, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ 
0 0 11/4/2023     

Quan hệ gia 
đình 

6   
Nguyễn Thị Thu 
Hiền 

  Không Em CCCD 362043121 09/9/2008 
CA. Tp. Cần 

Thơ 

11/4 Trần Bình 
Trọng, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ 
0 0 11/4/2023     

Quan hệ gia 
đình 

7   
Korey.Brownstei
n 

  Không Em rể CCCD 572934392 17/1/2018 
Passport Hoa 

Kỳ 
Hoa Kỳ 0 0 11/4/2023     

Quan hệ gia 
đình 

8   Lưu Thị Xén   Không Me vợ CCCD 
200028004

5 
18/4/2012 

CA. Tp. Đà 
Nẵng 

Chung cư 
Homyland, 202 

Nguyễn Duy Trinh, 
P. Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức 

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 

9   Lưu Thị Hiếu   Không Vơ CCCD 
044181002

773 
31/8/2020 

Cục CS về 
QL HC & TT 

XH 

Chung cư 
Homyland, 202 

Nguyễn Duy Trinh, 
P. Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức 

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 

10   
Nguyễn Lưu Đức 
Nam 

  Không Con         

Chung cư 
Homyland, 202 

Nguyễn Duy Trinh, 
P. Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức 

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 

11   
Nguyễn Lưu 
Hồng Trúc 

  Không Con         

Chung cư 
Homyland, 202 

Nguyễn Duy Trinh, 
P. Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức 

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 

12   
Nguyễn Lưu Đức 
Phúc 

  Không Con         

Chung cư 
Homyland, 202 

Nguyễn Duy Trinh, 
P. Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức 

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 
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  Phụ lục III
Appendix III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
  CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
  Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
  Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

Đà Nẵng, ngày   11  tháng 04 năm 2023 
      …., day .... month .... year….

BẢN CUNG CẤP THÔNG  TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: THÁI BÁ NAM

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 22/12/1965

4/ Nơi sinh/Place of birth: Xã Điện Hoà, Thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 049065016729

Ngày cấp/Date of issue 20/08/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 2 Nguyễn Sơn Trà, Tổ 4, phường Hoá Cường Bắc, 
Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

9/ Số điện/Telephone number: 0905105129

10/ Địa chỉ email/Email: thaibanam2212@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 
disclosure rules: Công ty cổ phần XNK Thuỷ sản Năm Căn

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 
organization subject to information disclosure: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không
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14/ Số CP nắm giữ: Không;  chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 
...................................................................... , accounting for ....% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf 
of (the State/strategỉc investor/other organisation): không  

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: không  

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: Theo 
Danh sách đính kèm. 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 
2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 
2019. 

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with 
public company, public fund (if any):không  

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with 
public company, public fund (if any): không 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I 
will bear the full responsibility to the law. 

  

  NGƯỜI KHAI / 
DECLARANT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
(Signature, full name) 

 
 
 
 
 
 

Thái Bá Nam 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG THÁI BÁ NAM – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 
CTCP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN 

 
 
 

STT 
Mã 
CK 

Tên tổ chức/cá 
nhân  

Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  

Mối quan 
hệ với 

người nội 
bộ 

Loại giấy 
NSH 

Số Giấy 
NSH* 

Ngày cấp  Nơi cấp 
Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 
hệ  

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

 

Thời 
điểm 
không 
còn là 

người có 
liên 
quan  

Lý do 
 

Ghi chú 

1   Thái Bá Nam   
Thành viên 
Ban kiểm 

soát 
  CCCD 200659401 25/06/2011 Tp. Đà Nẵng  

Số 2 đường 
Nguyễn Sơn Trà, 
Tổ 9 , phường 
Hòa Cường Bắc , 
Quận Hải Châu, 
thành phố Đà 
nẵng   

0 0 11/4/2023   
Bổ 

nhiệm 

Thành 
viên Ban 
kiểm soát 

2   Phạm Thị Xuân   Không Vợ CCCD 200895251 08/02/2006 Tp. Đà Nẵng  

Số 2 đường 
Nguyễn Sơn Trà, 
Tổ 9 , phường 
Hòa Cường Bắc , 
Quận Hải Châu, 
thành phố Đà 
nẵng   

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 

3   
Thái Bá Hải 
Dương 

  Không Con CCCD 201607122 03/05/2012 Tp. Đà Nẵng 

Số 2 đường 
Nguyễn Sơn Trà, 
Tổ 9 , phường 
Hòa Cường Bắc , 
Quận Hải Châu, 
thành phố Đà 

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 



2 
 

nẵng   

4   
 Thái Bá Khánh 
Linh 

  Không Con CCCD 201689885 25/06/2011 Tp. Đà Nẵng 

Số 2 đường 
Nguyễn Sơn Trà, 
Tổ 9 , phường 
Hòa Cường Bắc , 
Quận Hải Châu, 
thành phố Đà 
nẵng   

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 

5   
 Trần Diệp Trúc 
Anh 

  Không Con dâu CCCD 201757081 04/12/2013 Tp. Đà Nẵng 

Số 2 đường 
Nguyễn Sơn Trà, 
Tổ 9 , phường 
Hòa Cường Bắc , 
Quận Hải Châu, 
thành phố Đà 
nẵng   

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 

6   Thái Bá Tiên   Không Thái CCCD 200002764 16/02/2011 Tp. Đà Nẵng 

60 Nguyễn Thái 
Học , Quận hải 
châu , thành phố 
Đà nẵng 

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 

7    Trần Thị Hoa   Không Chị dâu CCCD 200880498 15/08/2007 Tp. Đà Nẵng 

60 Nguyễn Thái 
Học , Quận hải 
châu , thành phố 
Đà nẵng 

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 

8    Thái Bá Sinh   Không Anh CCCD 200000593 14/08/2012 Tp. Đà Nẵng 

501 đường Núi 
thành , Quận hải 
châu , thành phố 
Đà nẵng 

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 

9   
 Nguyễn Thị 
Trường 

  Không Chị CCCD 200659468 01/02/2020 Tp. Đà Nẵng 

501 đường Núi 
thành , Quận hải 
châu , thành phố 
Đà nẵng 

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 
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10    Thái Bá Dũng   Không Anh CCCD 273264235 13/07/2004 
Tỉnh Bà rịa-
Vũng Tàu 

. 24/5A Lê Ngọc 
Hiểu, phường 8 , 
thành phố Vũng 
tàu,  tỉnh Bà rịa – 
Vũng tàu 

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 

11    Trương Thị Nhỏ   Không  Chị CCCD 
591640001

14 
20/06/2017 

Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
DLQG về dân 
cư  

. 24/5A Lê Ngọc 
Hiểu, phường 8 , 
thành phố Vũng 
tàu,  tỉnh Bà rịa – 
Vũng tàu 

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 

12   Thái Thị Nhung   Không Chị CCCD 205848080 15/04/2011 
Tỉnh Quảng 
Nam 

Xã Điện Hòa - 
Điện bàn – Quảng 
Nam 

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 

13    Lê Xuân Mỹ   Không  Anh rể CCCD 205993790 13/09/2012 
Tỉnh Quảng 
Nam 

Xã Điện Hòa - 
Điện bàn – Quảng 
Nam 

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 

14    Thái Bá Việt   Không Em CCCD 205205161 12/03/2012 
Tỉnh Quảng 
Nam 

Xã Điện Hòa - 
Điện bàn – Quảng 
Nam 

0 0 11/4/2023     
Quan hệ gia 

đình 

 
 












